
Môn

chung

Môn

Đồ án

Đồ án/ 

Khóa luận

Thay thế

BTTN 1

Thay thế

BTTN 2

Thay thế

BTTN 3

(01) (02) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

Khóa học 2016 - 2018

1 LT41600052 Võ Hoàng Thái L16_VT01  4.89 44 20 13 3 3 0 Đăng ký lại X

Khóa học 2017 - 2019

1 LT31700165 Mai Minh Hải L17_DDT01  6.24 44 18 8 4 4 0 Đạt X

Khóa học 2018 - 2020

1 LT31800016 Đoàn Thế Đông L18_DDT01  6.29 34 14 0 0 0
chưa có

điểm Đạt X

2 LT31800027 Trần Đại Hiệp L18_DDT01  6.44 34 14 0 0 0
chưa có

điểm Đạt X

3 LT31800038 Võ Đăng Khinh L18_DDT01  6.06 34 14 0 0 0
chưa có

điểm Đạt X

4 LT31800052 Phan Quang Minh L18_DDT01  7.35 34 14 0 0 0
chưa có

điểm Đạt X

5 LT31800058 Nguyễn Đại Nghĩa L18_DDT01  6.31 36 15 0 0 0
chưa có

điểm Đạt X

6 LT31800064 Đồng Văn Phước L18_DDT01  7.59 34 14 0 0 0
chưa có

điểm Đạt X

7 LT31800065 Nguyễn Đức Phương L18_DDT01  6.59 34 14 0 0 0
chưa có

điểm Đạt X

8 LT31800071 Hoàng Minh Sang L18_DDT01  6.12 33 13 1 1 1
chưa có

điểm Đạt X

9 LT31800084 Bùi Văn Thành L18_DDT01  6.91 34 14 0 0 0
chưa có

điểm Đạt X

10 LT31800087 Võ Văn Thảo L18_DDT01  6.59 34 14 0 0 0
chưa có

điểm Đạt X

11 LT31800088 Nguyễn Minh Thiện L18_DDT01  6.62 34 14 0 0 0
chưa có

điểm Đạt X

12 LT31800100 Võ Đình Trình L18_DDT01  5.91 34 14 0 0 0
chưa có

điểm Đạt X

13 LT31800107 Lại Minh Tuấn L18_DDT01  7.94 34 14 0 0 0
chưa có

điểm Đạt X

14 LT31800113 Bùi Văn Tuyền L18_DDT01  8.18 34 14 0 0 0
chưa có

điểm Đạt X

15 LT31800121 Đỗ Hoàng Anh Vũ L18_DDT01  7.59 34 14 0 0 0
chưa có

điểm Đạt X

16 LT31800124 Đỗ Quốc Vương L18_DDT01  6.94 36 15 0 0 0
chưa có

điểm Đạt X

Điều kiện xét :

Điều kiện 1: Cột (05)  ≥ 5.0

Điều kiện 2: Cột (08)  ≤ 9

Điều kiện 3: Nếu Cột (11) ≠ 0, sinh viên phải hoàn thành Đồ án môn học trước khi bảo vệ Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp (Áp dụng đối với sinh viên khoa Điện - Điện tử)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN KẾT QUẢ XÉT THEO ĐIỀU KIỆN VÀ HÌNH THỨC ĐƯỢC THỰC HIỆN 
PHÒNG ĐÀO TẠO BÀI THI TỐT NGHIỆP CUỐI KHÓA TRONG HỌC KỲ 3 KHÓA HỌC 2018 - 2020

BẬC LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC Khoa Điện - Điện tử

STT MSSV Họ và tên Lớp

Điểm 

trung 

bình

Ghi chúSố

tín chỉ

Số môn 

học

Số

tín chỉ

Số môn học

Tổng

Trong đó

Tích lũy (Đạt)
Kết quả xét và hình thức thực hiện Bài thi tốt nghiệp

Hình thức thực hiện

Kết quả

(03

Chưa tích lũy (Không đạt)

HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2019 - 2020_1/2



Môn

chung

Môn

Đồ án

Đồ án/ 

Khóa luận

Thay thế

BTTN 1

Thay thế

BTTN 2

Thay thế

BTTN 3

(01) (02) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

STT MSSV Họ và tên Lớp

Điểm 

trung 

bình

Ghi chúSố

tín chỉ

Số môn 

học

Số

tín chỉ

Số môn học

Tổng

Trong đó

Tích lũy (Đạt)
Kết quả xét và hình thức thực hiện Bài thi tốt nghiệp

Hình thức thực hiện

Kết quả

(03

Chưa tích lũy (Không đạt)

Hình thức thực hiện Bài thi tốt nghiệp:

- Đối với sinh viên khoa Quản trị kinh doanh: Sinh viên chọn 1 trong 2 hình thức Đồ án / Khóa luận tốt nghiệp hoặc học 03 môn thay thế Bài thi tốt nghiệp.

- Đối với sinh viên khoa Công nghệ thực phẩm: học 03 môn thay thế Bài thi tốt nghiệp

- Đối với sinh viên các khoa còn lại:

Ghi chú : Điểm trung bình được tính đến ngày 23/03/2020.

Trường hợp 1: Cột (12) = "Đạt" hoặc "Đăng ký lại" sinh viên làm Đồ án / Khóa luận tốt nghiệp.

Trường hợp 2: Cột (12) = "Không đạt" sinh viên không được thực hiện Bài thi tốt nghiệp.

HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2019 - 2020_2/2



Môn

chung

Môn

Đồ án

Đồ án/ 

Khóa luận

Thay thế

BTTN 1

Thay thế

BTTN 2

Thay thế

BTTN 3

(01) (02) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

Khóa học 2016 - 2018

1 LT51600070 Nguyễn Tiến Đạt L16_TH01  4.98 44 21 10 2 2 Đăng ký lại X

Khóa học 2017 - 2019

1 LT51700179 Hồ Phượng Trà My L17_TH01  4.43 32 15 16 8 8 Không đạt

Điều kiện xét :

Điều kiện 1: Cột (05)  ≥ 5.0

Điều kiện 2: Cột (08)  ≤ 9

Điều kiện 3: Nếu Cột (11) ≠ 0, sinh viên phải hoàn thành Đồ án môn học trước khi bảo vệ Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp (Áp dụng đối với sinh viên khoa Điện - Điện tử)

Hình thức thực hiện Bài thi tốt nghiệp:

- Đối với sinh viên khoa Quản trị kinh doanh: Sinh viên chọn 1 trong 2 hình thức Đồ án / Khóa luận tốt nghiệp hoặc học 03 môn thay thế Bài thi tốt nghiệp.

- Đối với sinh viên khoa Công nghệ thực phẩm: học 03 môn thay thế Bài thi tốt nghiệp

- Đối với sinh viên các khoa còn lại:

Ghi chú : Điểm trung bình được tính đến ngày 23/03/2020.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN KẾT QUẢ XÉT THEO ĐIỀU KIỆN VÀ HÌNH THỨC ĐƯỢC THỰC HIỆN 
PHÒNG ĐÀO TẠO BÀI THI TỐT NGHIỆP CUỐI KHÓA TRONG HỌC KỲ 3 KHÓA HỌC 2018 - 2020

BẬC LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC Khoa Công nghệ Thông tin

STT MSSV Họ và tên Lớp

Điểm 

trung 

bình

Ghi chúSố

tín chỉ

Số môn 

học

Số

tín chỉ

Số môn học

Tổng

Trong đó

Tích lũy (Đạt)
Kết quả xét và hình thức thực hiện Bài thi tốt nghiệp

Hình thức thực hiện

Kết quả

(03

Chưa tích lũy (Không đạt)

Trường hợp 1: Cột (12) = "Đạt" hoặc "Đăng ký lại" sinh viên làm Đồ án / Khóa luận tốt nghiệp.

Trường hợp 2: Cột (12) = "Không đạt" sinh viên không được thực hiện Bài thi tốt nghiệp.

HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2019 - 2020_1/1



Môn

chung

Môn

Đồ án

Đồ án/ 

Khóa luận

Thay thế

BTTN 1

Thay thế

BTTN 2

Thay thế

BTTN 3

(01) (02) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

Khóa học 2016 - 2018

1 LT61600076 Nguyễn Lê Khương Duy L16_TP01  4.67 41 19 19 8 8 Đăng ký lại X X X

Điều kiện xét :

Điều kiện 1: Cột (05)  ≥ 5.0

Điều kiện 2: Cột (08)  ≤ 9

Điều kiện 3: Nếu Cột (11) ≠ 0, sinh viên phải hoàn thành Đồ án môn học trước khi bảo vệ Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp (Áp dụng đối với sinh viên khoa Điện - Điện tử)

Hình thức thực hiện Bài thi tốt nghiệp:

- Đối với sinh viên khoa Quản trị kinh doanh: Sinh viên chọn 1 trong 2 hình thức Đồ án / Khóa luận tốt nghiệp hoặc học 03 môn thay thế Bài thi tốt nghiệp.

- Đối với sinh viên khoa Công nghệ thực phẩm: học 03 môn thay thế Bài thi tốt nghiệp

- Đối với sinh viên các khoa còn lại:

Ghi chú : Điểm trung bình được tính đến ngày 23/03/2020.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN KẾT QUẢ XÉT THEO ĐIỀU KIỆN VÀ HÌNH THỨC ĐƯỢC THỰC HIỆN 
PHÒNG ĐÀO TẠO BÀI THI TỐT NGHIỆP CUỐI KHÓA TRONG HỌC KỲ 3 KHÓA HỌC 2018 - 2020

BẬC LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC Khoa Công nghệ Thực phẩm

STT MSSV Họ và tên Lớp

Điểm 

trung 

bình

Ghi chúSố

tín chỉ

Số môn 

học

Số

tín chỉ

Số môn học

Tổng

Trong đó

Tích lũy (Đạt)
Kết quả xét và hình thức thực hiện Bài thi tốt nghiệp

Hình thức thực hiện

Kết quả

(03

Chưa tích lũy (Không đạt)

Trường hợp 1: Cột (12) = "Đạt" hoặc "Đăng ký lại" sinh viên làm Đồ án / Khóa luận tốt nghiệp.

Trường hợp 2: Cột (12) = "Không đạt" sinh viên không được thực hiện Bài thi tốt nghiệp.

HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2019 - 2020_1/1



Môn

chung

Môn

Đồ án

Đồ án/ 

Khóa luận

Thay thế

BTTN 1

Thay thế

BTTN 2

Thay thế

BTTN 3

(01) (02) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

Khóa học 2016 - 2018

1 LT71600110 Trần Thanh Toàn L16_QT01  4.70 41 14 7 3 3 Đăng ký lại X X X

Khóa học 2018 - 2020

1 LT71800009 Hồng Thanh Chung L18_QT01  5.60 27 9 3 1 1 Đạt X X X X

2 LT71800012 Lê Phan Tấn Đạt L18_QT01  6.30 30 10 0 0 0 Đạt X X X X

3 LT71800018 Nguyễn Dương Anh Đức L18_QT01  7.40 30 10 0 0 0 Đạt X X X X

4 LT71800054 Ngô Tiểu My L18_QT01  7.50 30 10 0 0 0 Đạt X X X X

5 LT71800057 Lê Thị Kim Ngân L18_QT01  7.20 30 10 0 0 0 Đạt X X X X

6 LT71800072 Đặng Thị Bích Sen L18_QT01  7.20 30 10 0 0 0 Đạt X X X X

7 LT71800093 Huỳnh Thị Bích Thy L18_QT01  7.90 30 10 0 0 0 Đạt X X X X

8 LT71800098 Lê Thị Huỳnh Trâm L18_QT01  6.60 30 10 0 0 0 Đạt X X X X

9 LT71800114 Lê Hoàng Thảo Uyên L18_QT01  6.80 30 10 0 0 0 Đạt X X X X

10 LT71700152 Lê Tuấn Vỹ L18_QT01  5.10 24 8 6 2 2 Đạt X X X X

11 LT71800126 Đào Minh Yến L18_QT01  6.50 30 10 0 0 0 Đạt X X X X

Điều kiện xét :

Điều kiện 1: Cột (05)  ≥ 5.0

Điều kiện 2: Cột (08)  ≤ 9

Điều kiện 3: Nếu Cột (11) ≠ 0, sinh viên phải hoàn thành Đồ án môn học trước khi bảo vệ Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp (Áp dụng đối với sinh viên khoa Điện - Điện tử)

Hình thức thực hiện Bài thi tốt nghiệp:

- Đối với sinh viên khoa Quản trị kinh doanh: Sinh viên khóa 2018 chọn 1 trong 2 hình thức Đồ án / Khóa luận tốt nghiệp hoặc học 03 môn thay thế Bài thi tốt nghiệp.

- Đối với sinh viên khoa Công nghệ thực phẩm: học 03 môn thay thế Bài thi tốt nghiệp

- Đối với sinh viên các khoa còn lại:

Ghi chú : Điểm trung bình được tính đến ngày 23/03/2020.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN KẾT QUẢ XÉT THEO ĐIỀU KIỆN VÀ HÌNH THỨC ĐƯỢC THỰC HIỆN 
PHÒNG ĐÀO TẠO BÀI THI TỐT NGHIỆP CUỐI KHÓA TRONG HỌC KỲ 3 KHÓA HỌC 2018 - 2020

BẬC LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC Khoa Quản trị Kinh doanh

STT MSSV Họ và tên Lớp

Điểm 

trung 

bình

Chưa tích lũy (Không đạt)
Kết quả xét và hình thức thực hiện Bài thi tốt nghiệp

Ghi chúSố

tín chỉ

Số môn 

học

Số

tín chỉ

Số môn học

Tổng

Trong đó

Kết quả

Tích lũy (Đạt)

Hình thức thực hiện

(03

Trường hợp 1: Cột (12) = "Đạt" hoặc "Đăng ký lại" sinh viên làm Đồ án / Khóa luận tốt nghiệp.

Trường hợp 2: Cột (12) = "Không đạt" sinh viên không được thực hiện Bài thi tốt nghiệp.

HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2019 - 2020_1/1



Môn

chung

Môn

Đồ án

Đồ án/ 

Khóa luận

Thay thế

BTTN 1

Thay thế

BTTN 2

Thay thế

BTTN 3

(01) (02) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

Khóa học 2016 - 2018

1 LT81600218 Lưu Hoàng Minh Nhật L16_XD01  4.82 41 16 12 4 4 Đăng ký lại X

2 LT81500503 Trần Nam Thiên L16_XD01  4.16 32 13 21 7 7 Đăng ký lại X

3 LT81600261 Phạm Nhật Quang Trường L16_XD01  3.80 27 10 19 9 9 Không đạt

4 LT81600274 Nguyễn Phước Vinh L16_XD02  5.84 45 18 8 2 2 Đăng ký lại X

5 LT81600159 Lương Quang Bình L16_XD03  3.82 25 10 21 9 9 Không đạt

6 LT81600120 Trần Vương Quốc Cường L16_XD03  5.34 33 14 13 5 5 Không đạt

7 LT81600175 Đinh Thành Gian L16_XD03  4.02 28 11 18 8 8 Không đạt

8 LT81600141 Nguyễn Quốc Phong L16_XD03  2.57 18 7 28 12 12 Không đạt

9 LT81600149 Nguyễn Trung Tín L16_XD03  5.29 46 19 7 1 1 Đăng ký lại X

10 LT81600154 Nguyễn Anh Tuấn L16_XD03  3.75 21 8 25 11 11 Không đạt

11 LT81600158 Hoàng Đạo Ba L16_XD04  4.94 40 17 13 3 3 Đăng ký lại X

12 LT81600128 Lương Thị Mỹ Hạnh L16_XD04  5.37 46 19 7 1 1 Đăng ký lại X

13 LT81600188 Ngô Thanh Hưng L16_XD04  5.32 32 13 14 6 6 Không đạt

14 LT81600209 Nguyễn Minh Luân L16_XD04  3.41 23 10 23 9 9 Không đạt

15 LT81600140 Tô Hoàng Nhân L16_XD04  2.95 20 9 26 10 10 Không đạt

16 LT81600225 Trương Hồng Phong L16_XD04  2.95 19 7 25 11 11 Không đạt

Khóa học 2017 - 2019

1 LT81700103 Trương Ngọc Sơn L17_XD01  5.33 46 19 7 1 1 Đăng ký lại X

2 LT81700024 Lê Đức Dương L17_XD02  5.05 34 15 12 4 4 Không đạt

3 LT81700025 Lê Vũ Khôi Dương L17_XD02  4.18 25 10 21 9 9 Không đạt

4 LT81700020 Lê Công Đức L17_XD02  5.20 45 18 8 2 2 Đăng ký lại X

5 LT81700033 Võ Nguyễn Hoàng Giang L17_XD02  5.59 45 18 8 2 2 Đăng ký lại X

6 LT81700045 Ngô Đình Hưng L17_XD02  5.73 41 16 12 4 4 Đăng ký lại X

7 LT81600137 Huỳnh Tấn Lực L17_XD02  4.32 28 11 15 7 7 Không đạt

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN KẾT QUẢ XÉT THEO ĐIỀU KIỆN VÀ HÌNH THỨC ĐƯỢC THỰC HIỆN 
PHÒNG ĐÀO TẠO BÀI THI TỐT NGHIỆP CUỐI KHÓA TRONG HỌC KỲ 3 KHÓA HỌC 2018 - 2020

BẬC LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC Khoa Kỹ thuật Công trình

STT MSSV Họ và tên Lớp

Điểm 

trung 

bình

Ghi chúSố

tín chỉ

Số môn 

học

Số

tín chỉ

Số môn học

Tổng

Trong đó

Tích lũy (Đạt)
Kết quả xét và hình thức thực hiện Bài thi tốt nghiệp

Hình thức thực hiện

Kết quả

(03

Chưa tích lũy (Không đạt)

HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2019 - 2020_1/4



Môn

chung

Môn

Đồ án

Đồ án/ 

Khóa luận

Thay thế

BTTN 1

Thay thế

BTTN 2

Thay thế

BTTN 3

(01) (02) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

STT MSSV Họ và tên Lớp

Điểm 

trung 

bình

Ghi chúSố

tín chỉ

Số môn 

học

Số

tín chỉ

Số môn học

Tổng

Trong đó

Tích lũy (Đạt)
Kết quả xét và hình thức thực hiện Bài thi tốt nghiệp

Hình thức thực hiện

Kết quả

(03

Chưa tích lũy (Không đạt)

Khóa học 2018 - 2020

1 LT81800001 Trương Kông An L18_XD01  7.00 38 16 0 0 0 Đạt X

2 LT81800002 Nguyễn Thanh Bạc L18_XD01  6.87 38 16 0 0 0 Đạt X

3 LT81800004 Trang Sĩ Bảo L18_XD01  6.18 38 16 0 0 0 Đạt X

4 LT81800003 Trần Quốc Bảo L18_XD01  7.21 38 16 0 0 0 Đạt X

5 LT81800005 Bùi Văn Biền L18_XD01  6.87 38 16 0 0 0 Đạt X

6 LT81800006 Phùng Lương Phương Bình L18_XD01  6.95 38 16 0 0 0 Đạt X

7 LT81800007 Nguyễn Văn Cảm L18_XD01  6.53 38 16 0 0 0 Đạt X

8 LT81800008 Lê Ngọc Chọn L18_XD01  5.74 35 15 3 1 1 Đạt X

9 LT81800023 Trần Tuấn Dũng L18_XD01  2.13 9 3 29 13 13 Không đạt

10 LT81800024 Nguyễn Thành Duy L18_XD01  6.97 38 16 0 0 0 Đạt X

11 LT81800013 Lê Quốc Định L18_XD01  7.66 38 16 0 0 0 Đạt X

12 LT81800014 Võ Công Định L18_XD01  5.92 34 14 4 2 2 Đạt X

13 LT81800019 Trần Nhật Đức L18_XD01  6.13 35 15 3 1 1 Đạt X

14 LT81800029 Lê Đình Huấn L18_XD01  7.34 38 16 0 0 0 Đạt X

15 LT81800030 Mai Thanh Hùng L18_XD01  6.00 32 14 6 2 2 Đạt X

16 LT81800031 Nguyễn Phi Hùng L18_XD01  6.74 38 16 0 0 0 Đạt X

17 LT81800035 Nguyễn Hoài Huy L18_XD01  6.39 38 16 0 0 0 Đạt X

18 LT81800036 Võ Trọng Huy L18_XD01  6.84 38 16 0 0 0 Đạt X

19 LT81800032 Trần Trung Hưng L18_XD01  6.08 38 16 0 0 0 Đạt X

20 LT81800037 Nguyễn Hữu Khai L18_XD01  7.58 38 16 0 0 0 Đạt X

21 LT81800041 Nguyễn Đăng Khoa L18_XD01  7.39 38 16 0 0 0 Đạt X

22 LT81800043 Đinh Lê Anh Kiệt L18_XD01  6.37 38 16 0 0 0 Đạt X

23 LT81800044 Đàm Trung Kỳ L18_XD01  7.11 38 16 0 0 0 Đạt X

24 LT81800045 Lê Trần Hoàng Lâm L18_XD01  7.16 38 16 0 0 0 Đạt X

25 LT81800046 Trương Minh Liêu L18_XD01  6.42 38 16 0 0 0 Đạt X

26 LT81800047 Dương Vũ Linh L18_XD01  7.21 38 16 0 0 0 Đạt X

27 LT81800049 Bùi Văn Long L18_XD01  6.34 35 15 3 1 1 Đạt X
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28 LT81800048 Đinh Thành Lợi L18_XD01  7.61 38 16 0 0 0 Đạt X

29 LT81800050 Trương Tấn Lực L18_XD01  5.55 37 15 1 1 1 Đạt X

30 LT81800051 Bùi Văn Mão L18_XD01  5.74 32 14 6 2 2 Đạt X

31 LT81800053 Võ Khắc Minh L18_XD01  5.79 38 16 0 0 0 Đạt X

32 LT81800055 Đinh Văn Nam L18_XD01  7.24 38 16 0 0 0 Đạt X

33 LT81800056 Võ Trịnh Hoài Nam L18_XD01  5.58 31 13 7 3 3 Đạt X

34 LT81800059 Bùi Trọng Nhân L18_XD01  6.76 38 16 0 0 0 Đạt X

35 LT81800060 Trần Đức Nhật L18_XD01  6.53 38 16 0 0 0 Đạt X

36 LT81800069 Trần Anh Quyền L18_XD01  8.34 38 16 0 0 0 Đạt X

37 LT81800070 Phan Thanh Sa L18_XD01  6.89 37 15 1 1 1 Đạt X

38 LT81800073 Lê Văn Sơn L18_XD01  6.32 38 16 0 0 0 Đạt X

39 LT81800075 Trần Hải Sơn L18_XD01  4.87 22 10 16 6 6 Không đạt

40 LT81800076 Trần Thế Sơn L18_XD01  6.39 38 16 0 0 0 Đạt X

41 LT81800078 Nguyễn Việt Tài L18_XD01  6.29 38 16 0 0 0 Đạt X

42 LT81800080 Trần Ngọc Thạch L18_XD01  6.84 38 16 0 0 0 Đạt X

43 LT81800081 Lê Xuân Thái L18_XD01  7.26 38 16 0 0 0 Đạt X

44 LT81800092 Hồ Duy Thuyết L18_XD01  7.74 38 16 0 0 0 Đạt X

45 LT81800095 Phạm Đình Tiện L18_XD01  6.21 35 15 3 1 1 Đạt X

46 LT81800096 Lê Xuân Toàn L18_XD01  6.76 38 16 0 0 0 Đạt X

47 LT81800097 Phan Minh Toàn L18_XD01  6.71 38 16 0 0 0 Đạt X

48 LT81800099 Dương Võ Hải Triều L18_XD01  4.24 19 7 19 9 9 Không đạt

49 LT81800101 Dương Bảo Trọng L18_XD01  4.00 18 6 12 6 6 Không đạt

50 LT81800102 Nguyễn Đức Trọng L18_XD01  7.82 38 16 0 0 0 Đạt X

51 LT81800104 Nguyễn Thành Trung L18_XD01  6.26 35 15 3 1 1 Đạt X

52 LT81800105 Trần Quốc Trung L18_XD01  7.08 38 16 0 0 0 Đạt X

53 LT81800106 Nguyễn Thanh Tú L18_XD01  6.45 38 16 0 0 0 Đạt X

54 LT81800108 Lâm Quang Tuấn L18_XD01  6.26 38 16 0 0 0 Đạt X

55 LT81800110 Nguyễn Lê Anh Tuấn L18_XD01  7.29 38 16 0 0 0 Đạt X
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56 LT81800112 Trương Anh Tuấn L18_XD01  6.42 38 16 0 0 0 Đạt X

57 LT81800116 Đặng Anh Văn L18_XD01  6.50 38 16 0 0 0 Đạt X

58 LT81800117 Lê Quốc Việt L18_XD01  7.45 38 16 0 0 0 Đạt X

59 LT81800120 Võ Văn Vinh L18_XD01  7.05 38 16 0 0 0 Đạt X

60 LT81800122 Nguyễn Tuấn Vũ L18_XD01  7.32 38 16 0 0 0 Đạt X

61 LT81800123 Tô Vũ L18_XD01  6.58 38 16 0 0 0 Đạt X

62 LT81800125 Trần Vĩnh Xuyên L18_XD01  7.66 38 16 0 0 0 Đạt X

Điều kiện xét :

Điều kiện 1: Cột (05)  ≥ 5.0

Điều kiện 2: Cột (08)  ≤ 9

Điều kiện 3: Nếu Cột (11) ≠ 0, sinh viên phải hoàn thành Đồ án môn học trước khi bảo vệ Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp (Áp dụng đối với sinh viên khoa Điện - Điện tử)

Hình thức thực hiện Bài thi tốt nghiệp:

- Đối với sinh viên khoa Quản trị kinh doanh: Sinh viên chọn 1 trong 2 hình thức Đồ án / Khóa luận tốt nghiệp hoặc học 03 môn thay thế Bài thi tốt nghiệp.

- Đối với sinh viên khoa Công nghệ thực phẩm: học 03 môn thay thế Bài thi tốt nghiệp

- Đối với sinh viên các khoa còn lại:

Ghi chú : Điểm trung bình được tính đến ngày 23/03/2020.

Trường hợp 1: Cột (12) = "Đạt" hoặc "Đăng ký lại" sinh viên làm Đồ án / Khóa luận tốt nghiệp.

Trường hợp 2: Cột (12) = "Không đạt" sinh viên không được thực hiện Bài thi tốt nghiệp.
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